






 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)  

1. Thủ tục hành chính mới ban hành 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

1 2.000666 Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

tổng đại lý 

kinh doanh 

xăng dầu 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở Công 

Thương 

Cấp sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện làm 

tổng đại lý 

kinh doanh 

xăng dầu 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở Công 

Thương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

2. Thời hạn 

giải quyết: 30 

ngày làm việc 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến  tại địa 

chỉ: 

(https://dichv

uco 

Theo 

Quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP;  

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP;  

Thông tư số 

38/2014/TT-BCT;  

Thông tư số 

17/2021/TT-BCT; 

Thông tư số 

18/2025/TT-BCT.  

 

 

Những nội 

dung còn lại 

của  TTHC này 

thực hiện theo 

Quyết định số 

985/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 4 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung và 

thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ 



2 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ.   

ng.bariavungt

au.gov.vn) 

(Dịch vụ công 

trực tuyến 

một phần). 

trong lĩnh vực 

lưu thông hàng 

hóa trong nước 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thương.  

2 2.000664 Cấp lại Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

tổng đại lý 

kinh doanh 

xăng dầu 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở Công 

Thương 

Cấp lại Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện 

làm tổng đại 

lý kinh 

doanh xăng 

dầu thuộc 

thẩm quyền 

cấp của Sở 

Công 

Thương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

2. Thời hạn 

giải quyết: 30 

ngày làm việc 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ.   

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến  tại địa 

chỉ: 

(https://dichv

uco 

ng.bariavungt

au.gov.vn) 

(Dịch vụ công 

Theo 

Quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP;  

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP;  

Thông tư số 

38/2014/TT-BCT;  

Thông tư số 

17/2021/TT-BCT; 

Thông tư số 

18/2025/TT-BCT.  

 

 

Những nội 

dung còn lại 

của  TTHC này 

thực hiện theo 

Quyết định số 

985/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 4 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung và 

thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực 

lưu thông hàng 

hóa trong nước 

thuộc phạm vi 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trực tuyến 

một phần). 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thương.  

3 2.000673 Cấp Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện làm đại 

lý bán lẻ 

xăng dầu 

Cấp Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện 

làm đại lý 

bán lẻ xăng 

dầu 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

2. Thời hạn 

giải quyết: 30 

ngày làm việc 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ.   

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến  tại địa 

chỉ: 

(https://dichv

uco 

ng.bariavungt

au.gov.vn) 

(Dịch vụ công 

trực tuyến 

một phần). 

Theo 

Quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP;  

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP;  

Thông tư số 

38/2014/TT-BCT;  

Thông tư số 

17/2021/TT-BCT; 

Thông tư số 

18/2025/TT-BCT.  

 

 

Những nội 

dung còn lại 

của  TTHC này 

thực hiện theo 

Quyết định số 

985/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 4 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung và 

thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực 

lưu thông hàng 

hóa trong nước 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thương.  
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4 2.000669 Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

Cấp sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện làm đại 

lý bán lẻ 

xăng dầu 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

2. Thời hạn 

giải quyết: 30 

ngày làm việc 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ.   

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến  tại địa 

chỉ: 

(https://dichv

uco 

ng.bariavungt

au.gov.vn) 

(Dịch vụ công 

trực tuyến 

một phần). 

Theo 

Quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP;  

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP;  

Thông tư số 

38/2014/TT-BCT;  

Thông tư số 

17/2021/TT-BCT; 

Thông tư số 

18/2025/TT-BCT.  

 

 

Những nội 

dung còn lại 

của  TTHC này 

thực hiện theo 

Quyết định số 

985/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 4 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung và 

thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực 

lưu thông hàng 

hóa trong nước 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thương.  

5 2.000672 Cấp lại Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

Cấp lại Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

Theo 

Quy định 

của Bộ 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP;  

Nghị định số 

Những nội 

dung còn lại 

của  TTHC này 



5 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

làm đại lý 

bán lẻ xăng 

dầu 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

2. Thời hạn 

giải quyết: 30 

ngày làm việc 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ.   

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến  tại địa 

chỉ: 

(https://dichv

uco 

ng.bariavungt

au.gov.vn) 

(Dịch vụ công 

trực tuyến 

một phần). 

Tài 

chính 

95/2021/NĐ-CP;  

Thông tư số 

38/2014/TT-BCT;  

Thông tư số 

17/2021/TT-BCT; 

Thông tư số 

18/2025/TT-BCT.  

 

 

thực hiện theo 

Quyết định số 

985/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 4 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung và 

thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực 

lưu thông hàng 

hóa trong nước 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thương.  

6 2.000648 Cấp Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện 

bán lẻ xăng 

dầu 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

Theo 

Quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP;  

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP;  

Thông tư số 

Những nội 

dung còn lại 

của  TTHC này 

thực hiện theo 

Quyết định số 

985/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 4 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

2. Thời hạn 

giải quyết: 20 

ngày làm việc 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ.   

Vũng Tàu tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến  tại địa 

chỉ: 

(https://dichv

uco 

ng.bariavungt

au.gov.vn) 

(Dịch vụ công 

trực tuyến 

một phần). 

38/2014/TT-BCT;  

Thông tư số 

17/2021/TT-BCT; 

Thông tư số 

18/2025/TT-BCT.  

 

 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung và 

thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực 

lưu thông hàng 

hóa trong nước 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thương.  

7 2.000645 Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

Cấp sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy chứng 

nhận cửa 

hàng đủ điều 

kiện bán lẻ 

xăng dầu 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

Theo 

Quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP;  

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP;  

Thông tư số 

38/2014/TT-BCT;  

Thông tư số 

17/2021/TT-BCT; 

Thông tư số 

Những nội 

dung còn lại 

của  TTHC này 

thực hiện theo 

Quyết định số 

985/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 4 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

về việc công bố 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

2. Thời hạn 

giải quyết: 20 

ngày làm việc 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ.   

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến  tại địa 

chỉ: 

(https://dichv

uco 

ng.bariavungt

au.gov.vn) 

(Dịch vụ công 

trực tuyến 

một phần). 

18/2025/TT-BCT.  

 

 

thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung và 

thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực 

lưu thông hàng 

hóa trong nước 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thương.  

8 2.000647 Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện 

bán lẻ xăng 

dầu 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

2. Thời hạn 

giải quyết: 20 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến  tại địa 

chỉ: 

Theo 

Quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP;  

Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP;  

Thông tư số 

38/2014/TT-BCT;  

Thông tư số 

17/2021/TT-BCT; 

Thông tư số 

18/2025/TT-BCT.  

 

 

Những nội 

dung còn lại 

của  TTHC này 

thực hiện theo 

Quyết định số 

985/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 4 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung và 

thủ tục hành 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày làm việc 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ.   

(https://dichv

uco 

ng.bariavungt

au.gov.vn) 

(Dịch vụ công 

trực tuyến 

một phần). 

chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực 

lưu thông hàng 

hóa trong nước 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thương.  

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 2.000674.000.00.00.H06 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu thuộc thẩm quyền cấp của 

Sở Công Thương 

Nghị định số 80/2023/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 11 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 

năm 2021 và Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 

năm 2014 của Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu;  

Thông tư số 18/2025/TT-BCT 

ngày 13 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số quy định 

tại các Thông tư quy định về kinh 

Đã được công bố tại Quyết định số 

985/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa 

trong nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương. 
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Ghi chú 

doanh xăng dầu.  

 




